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Tiết 136 : 
TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Mục tiêu:
 Giúp học sinh đánh giá được kết quả bài kiểm tra cuối học kì II, ôn lại những kĩ năng đã học và yêu cầu cần đạt được đối với bài kiểm tra
A.Đề bài.
Đọc đoạn trích sau:
“Đố kị nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn và thành công của người khác. Trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tỵ hiềm, thói ganh tỵ, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày.
Đố kị không những khiến con người cảm thấy rất mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kị khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình.
Tạo hóa tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được rằng, bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đồng thời cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân bạn và vui mừng trước sự may mắn, thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn và sớm muộn gì, bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ”.
                                (Trích “Không gì là không thể”- George Matthew Adams- 
Thu Hằng dịch, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2019)
	Thực hiện các yêu cầu:
	(Trả lời từ câu 1 đến câu 7 bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng)
Câu 1. Các yếu tố chính trong đoạn trích trên là:
A. Luận điểm, luận cứ, lập luận          B. Nhân vật, sự việc                
C. Tình cảm, cảm xúc                         D. Sa- pô, hình ảnh.
Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 
A. Lòng nhân ái                        B. Tính trung thực
C. Tính đố kị                             D. Tính tham lam.
Câu 3. Theo tác giả, thói đố kị sẽ không dẫn đến tác hại nào sau đây? 
	A. Không những khiến con người cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người.
	B. Khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn.
	C. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình.
D. Khiến người ta nản chí, gục ngã trước khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Câu 4. Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến câu nào ? 
A. Đoàn kết là sức mạnh.                              
B. Trâu buộc ghét trâu ăn.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
D. Giấy rách phải giữ lấy lề.
Câu 5. Phó từ trong câu văn: “Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn và sớm muộn gì, bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ” là: 
A. Sẽ, cũng                                      B. Niềm vui
C. Hạnh phúc                                  D. Bạn, họ.
Câu 6. Từ “đố kị” có nghĩa là:
A. Tức giận                                          B. Buồn tủi
C. Ghen ghét                                        D. Xa lánh.
Câu 7. Phép liên kết được sử dụng trong các câu: "Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai, hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tỵ hiềm, thói ganh tỵ, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày" là: 
A. Phép lặp                                            B. Phép nối                
C. Phép thế                                            D. Không có phép liên kết.
Câu 8. Giả sử em bị một người nào đó đố kị, em sẽ ứng xử như thế nào? Vì sao?
Câu 9. Qua đoạn trích trên, em rút ra bài học gì? 
	II. VIẾT (4,0 điểm)
 “Trò chơi điện tử là con dao hai lưỡi, vừa có tác dụng giải trí vừa đem đến những hậu quả khôn lường nếu người chơi quá ham mê”. Hãy viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
B. Hướng dẫn làm bài
- Hs xác định yêu cầu của từng phần
-GV hướng dẫn học sinh trả lời theo đáp án.
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	HS nêu được cách ứng xử của mình nhưng phải có tính tính cực và lý giải hợp lý.
Ví dụ 
- Cách ứng xử như: 
+ Bình tĩnh, không phản ứng dữ dội bằng những lời nói hành động thiếu văn hóa, không “trả thù” bằng cách nói xấu, chê bai. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao người đó lại đố kị với mình.
+ Ứng xử có văn hóa như: trao đổi với người đố kị với mình để hiểu nhau hơn, gần gũi thân thiện, khi họ gặp khó khăn sẵn sàng giúp đỡ … 
- Vì cách ứng xử ấy góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp, xóa đi khoảng cách, giúp người đố kị với mình nhận ra lỗi lầm để sửa chữa …
	


1,0




0,5 

	
	9
	HS nêu được bài học rút ra từ đoạn trích
- Đố kị là thói xấu cần tránh xa vì nó gây hại cho bản thân và cộng đồng.
- Trước thành công của người khác cần chia sẻ và có niềm vui thật sự chân thành vì đó là cách ứng xử của người có văn hóa.
- Có cách ứng xử phù hợp khi gặp phải sự đố kị …
(Học sinh rút ra được hai bài học trở lên thì cho điểm tối đa.)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Bày tỏ ý kiến của em về vấn đề : Tác động tích cực, tiêu cực của trò chơi điện tử đến người chơi.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng. Sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	a. Mở bài: (Nêu vấn đề): 
- Nêu vấn đề nghị luận: ý kiến trong đề bài
- Nêu quan điểm của bản thân: đồng tình với ý kiến
b. Thân bài: (Giải quyết vấn đề)
* Giải thích ý kiến
- Trò chơi điện tử là những trò chơi được chơi trên các thiết bị điện tử.
- “Con dao hai lưỡi” chỉ tính hai mặt của trò chơi điện tử: tác động tích cực, tiêu cực đến người chơi.
* Đưa ra lý lẽ, bằng chứng để thuyết phục mọi người về tính đúng đắn của ý kiến trên
 - Tích cực: Tác dụng giải trí của trò chơi điện tử: thư giãn đầu óc, làm giảm căng thẳng mệt mỏi …
(HS nêu bằng chứng cụ thể)
- Tiêu cực: Nếu lạm dụng trò chơi điện tử sẽ dẫn đến các hậu quả như lãng phí thời gian; không tập trung vào học tập, công việc; tổn hại sức khỏe, tinh thần; dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội…
 (HS nêu được bằng chứng cụ thể)
*  Giải pháp để phát huy tính tích cực của trò chơi điện tử: thời gian chơi hợp lý, nội dung trò chơi phù hợp với lứa tuổi....
c. Kết bài: (Kết thúc vấn đề)
- Khẳng định lại vấn đề.
- Liên hệ bản thân.
	0,25




2,0








0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: HS đưa ra được bài học cho bản thân, cách nhìn nhận mới về vấn đề.
	0,5


C. Nhận xét
- Ưu điểm
+ Đa số hiểu đề biết cách làm bài
+Nắm vững  các kiến thức đã học nên hầu hết trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu.
+Nêu được cách ứng xử của mình trong tình huống cụ thể và đưa ra sự lý giải tương đối hợp lý
+ Viết được bài văn nghị luận tán thành một ý kiến với bố cục 3 phần chặt chẽ, thuyết phục.
- Nhược điểm
- Phần trắc nghiệm đọc hiểu có em còn khoanh nhầm đáp án.
- Phần lý giải về tình huống một số em viết lại phần ngữu liệu đã cho.
-Viết bài văn nghị luận:  đa số chỉ viết về mặt hại của trò chơi điện tử.
D. Trả bài và chữa bài
1. Trả bài
Kết quả
	Lớp
	Số bài
	2,5 – 4,5
	5 -6
	6.5-7.5
	8 -10
	%
TB trở lên

	7B
	39
	2
	6
	21
	10
	89,7



2.Chữa bài
Học sinh chữa bài phần viết bài văn nghị luận
Phiếu chỉnh sửa bài viết
	Nội dung rà soát
	Hướng dẫn chỉnh sửa

	Ý kiến về vấn đề đời sống đã nêu rõ ràng chưa?
	Nếu ý kiến chưa nêu rõ ràng trong phần mở bài thì phải bổ sung.

	Đã khẳng định được sự tán thành ý kiến chưa?
	Nếu sự tán thành ý kiến thể hiện chưa rõ thì phải chỉnh sửa về cách diễn đạt.

	Việc tán thành ý kiến đã có sức thuyết phục chưa? Lí lẽ và bằng chứng được nêu có phù hợp với nội dung nghị luận không?
	Bổ sung, thay đổi nếu thấy lí lẽ và bằng chứng chưa làm cho sự tán thành đủ sức thuyết phục.

	Đã rút ra được ý nghĩa của việc tán thành ý kiến chưa?
	Bổ sung nếu thấy ý nghĩa của việc tán thành ý kiến còn mờ nhạt.

	Việc sử dụng từ ngữ, câu văn, cách liên kết các câu trong đoạn và các đoạn trong bài đã đạt yêu cầu chưa?
	Chỉnh sửa những lỗi về từ ngữ, ngữ pháp, bổ sung từ ngữ liên kết nếu thấy giữa các câu, các đoạn còn rời rạc.



Học sinh tự chữa bài theo yêu cầu giáo viên đã nêu.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
    - Viết lại bài viết sau khi đã nhận xét, sửa chữa.
- Chuẩn bị các sản phẩm theo yêu cầu

